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	ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10- LẦN 2
NĂM HỌC 2023 – 2024

MÔN: TOÁN

	
	Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)



     
Câu 1 (2,0 điểm) Cho hai biểu thức : P =
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 và Q = 
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a) Tính giá trị của biểu thức Q khi x = 4

b) Rút gọn biểu thức S = P : Q
c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S
Câu 2 (2,0 điểm) 
1) Giải hệ phương trình: 
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2) Cho Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y =(2m –1)x – m +2
      a) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) khi m = 0 
 b) Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 thỏa mãn điều kiện 
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Câu 3 (2,5 điểm)

1) Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 12 giờ đầy bể. Sau khi hai vòi cùng chảy 8 giờ thì người ta khóa vòi thứ nhất, còn vòi thứ hai tiếp tục chảy. Vòi thứ hai đã chảy đầy phần còn lại của bể trong 7 giờ . Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình  thì sau bao lâu đầy bể?

2) Khi uống nước giải khát, người ta hay sử dụng các ống hút bằng nhựa hình trụ có đường kính đáy là 0,4cm, dài 15cm. Hỏi thể tích của 1000 ống hút này là bao nhiêu?
Câu 4 (3,0 điểm)


Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Một điểm C cố định thuộc đoạn thẳng  AO (C khác A và C khác O). Đường thẳng đi qua điểm C và vuông góc với AO cắt nửa đường tròn đã cho tại D. Trên cung BD lấy điểm M (M khác B và M khác D). Tiếp tuyến của nửa đường tròn đã cho tại M cắt đường thẳng CD tại E. Gọi F là giao điểm của AM và CD. 



1) Chứng minh rằng tứ giác BCFM là tứ giác nội tiếp đường tròn.



2) Chứng minh: EM = EF



3) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác FDM. Chứng minh ba điểm D, I, B thẳng hàng; từ đó suy ra góc ABI có số đo không đổi khi M thay đổi trên cung BD.

Câu 5 (0,5 điểm)
     


Cho các số x, y thỏa mãn 
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Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức M = x + 2y
------Hết------
	PHÒNG GDĐT BA VÌ
TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG
______________________
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2022– 2023 MÔN TOÁN

	
	

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2,0 đ)
	a) (0,5 điểm)

	
	Thay x =4 ( TMĐK) vào biểu thức  Q 
	0, 25

	
	Tính  Q = -3                                                                                               0,25

	
	b) Rút gọn S (1,0 điểm)
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	0,5

0,5

	
	c) (0,5 điểm) GTNN của S bằng -1 khi x = 0
	0,5

	Câu 2

(2,0đ)


	1)  (1,0 điểm)

	
	ĐK
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  ; Đặt x+y = a; 
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Giải hệ ẩn a, b tìm được a =1 ; b= 2
	0,5

	
	         Tìm được x = 3; y = -2
        Vậy hệ có một nghiệm (x = 3; y = -2)
	0,5



	
	2) (1,0 điểm)

	
	Phương trình 
[image: image10.wmf]2

x-(2m-1)x+m-2=0

  

a) Khi 
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=

phương trình có dạng 
[image: image12.wmf]2

x

+

x-20

=



[image: image13.wmf]12

22

12

0

1;2

11;(2)4

abc

xx

yy

++=

Þ==-

Þ===-=

 

Nên tọa độ giao điểm của (d) và (P) là A(1;1) ;B(-2;4)
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	b)    
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	Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt 
[image: image17.wmf]12
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với mọi giá trị của tham số m. Khi đó, theo định lý Viét: 
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	Ta có: 
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 EMBED Equation.3  [image: image23.wmf]ê
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	KL: Vậy với 
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 thỏa mãn yêu cầu bài toán
	0,125

	Câu 3
	2,5 điểm
	

	 1)
(2,0đ)


	2 điểm
	

	
	Gọi thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể là x (giờ) (x > 12)

Gọi thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là y (giờ) (y > 12)

Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được: 
[image: image25.wmf]1
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Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được: 
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Trong 1 giờ cả 2 vòi chảy được: 
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Theo bài ra ta có phương trình: 
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Trong 8 giờ cả hai vòi cùng chảy được: 
[image: image29.wmf]82
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Vậy sau khi hai vòi cùng chảy trong 8 giờ thì phần bể chưa có nước là: 
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( Trong 7 giờ vòi thứ hai chảy được: 
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Ta có phương trình: 
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Ta có hệ phương trình: 
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Trả lời: 
Vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể trong 28 giờ



Vòi thứ hai chảy một mình đầy bể trong 21 giờ
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	2)
(0,5 đ)
	Thể tích 1000 ống hút hình trụ là: V = 1000. 
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rh

p

  với r = 0,2cm, h =15cm. Có  V = 1884 cm3    . trả lời.
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	Câu 4

(3 đ)
	Vẽ hình đúng ý 1)


	0,25

	
	1) (1 điểm)
	

	
	Ta có: 
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 đường kính AB (gt) suy ra: 
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	Mặt khác 
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	Do đó 
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. Suy ra BCFM là tứ giác nội tiếp đường tròn.
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	2) (1,0 điểm)
	

	
	Ta có: BCFM là tứ giác nội tiếp(cmt) 
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	Mặt khác: 
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 (góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung cùng chắn 
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	Từ 
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	3) (0,75 điểm)
	

	
	Gọị H là trung điểm của DF. Dễ thấy 
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^

 và   
[image: image47.wmf]·

·

(

)

DIF

HID3

2

=

.
	

	
	Trong đường tròn 
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(góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn 
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	Trong đường tròn 
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	Dễ thấy: 
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Suy ra 
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	Ta có: D; I; B thẳng hàng (cmt) 
[image: image61.wmf]·

·

»

AD

ABI=ABDsd

2

Þ=

. 

Vì C cố định nên D cố định 
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Do đó góc ABI có số đo không đổi khi M thay đổi trên cung BD.
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	Câu 5

(0,5 đ)
	

	
	 M2 – 9 = (x+2y)2 – 6. 
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	MaxM = 3 ( x = y = 1
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Chú ý: 1. Học sinh làm đúng đến đâu giám khảo cho điểm đến đó, tương ứng với thang điểm.

             2. HS trình bày theo cách khác mà đúng thì giám khảo cho điểm tương ứng với thang điểm. 
------Hết------
(thoả mãn)
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